
Giá*: $135 15-Gallon 

Bóng râm: Toàn bộ mặt trời, 
Một phần mặt trời

Thoát nước xuống đất: 
Nhanh, Trung bình hoặc Chậm  

Tưới nước: 2 lần/tháng 

Khả năng chịu lạnh: -5° F 

Bảo tồn: Lá có dễ bị cháy hay không   

Hãy Trồng Tôi Ngay Hôm Nay!

TOYON

(Nếu bạn có một tờ $50, hai tờ $20, 
ba tờ $10 và bốn tờ $5, bạn có đủ 
tiền để mua một cây không?)

(Loại đất cụ thể nào thoát nước chậm nhất?)

(Trung bình, Garden Grove có bao nhiêu 
giờ nắng một ngày?)

(Trung bình, Garden Grove nhận được bao 
nhiêu mưa trong một năm?)

(Nhiệt độ trung bình hàng năm ở 
Garden Grove là bao nhiêu?)

(Quả toyon có ăn được không?)  
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Toán đổ về ử dụng 
nước thông minh
Nếu một vòi nước chảy với 
vận tốc 9 gallon/phút thì sau 
bao lâu sẽ đầy xô 1 gallon?

1. Có, với $5 tiền lẻ
2. 7,7 giờ
3. Đất sét
4. 13 inch
5. 63°F
6. Không
7. 6 2/3 giây

Đáp Án

Chương Trình Lâm Nghiệp Cộng Đồng và Đô Thị của Cục 
Lâm Nghiệp và Phòng Cháy Chữa Cháy California (Cal Fire) 
tài trợ cho dự án California Climate Investments này.



Toán đổ về ử dụng 
nước thông minh

Giá*: $135 15-Gallon 

Bóng râm: Toàn bộ mặt trời

Thoát nước xuống đất: Nhanh

Tưới nước: 1 lần/tháng

Khả năng chịu lạnh: -100° F 

Bảo tồn: Có thể trồng thành hàng 
cây hoặc hàng rào   

Hãy Trồng Tôi Ngay Hôm Nay!

CÂY BÁCH
ARIZONA

(Nếu bạn trả bảy tờ $20 để mua một cây 
thì tiền lẻ bạn nhận lại là bao nhiêu?)

(Yếu tố nào có trong đất khuyến khích sự 
phát triển của cây nhiều nhất?)

(Trung bình, Garden Grove sẽ nhận 
nhiều ánh sáng hơn vào Tháng Năm 
hay Tháng Chín?)

(Trung bình, tháng nào mưa nhiều nhất ở 
Garden Grove?)

(Trung bình, tháng lạnh nhất ở Garden 
Grove là tháng nào?)

(Có thể trồng cây bách Arizona gần nhau 
đến mức nào?)
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Nếu một vòi nước chảy với 
vận tốc 12 gallon/phút thì sau 
bao lâu sẽ đầy xô 5 gallon?

1. $5 tiền lẻ
2. Tháng Chín, khoảng 9 giờ mỗi ngày
3. Ni tơ
4. Tháng Hai
5. Tháng Mười Hai
6. Khoảng 6 feet ở trung tâm
7. 25 giây

Đáp Án

Chương Trình Lâm Nghiệp Cộng Đồng và Đô Thị của Cục 
Lâm Nghiệp và Phòng Cháy Chữa Cháy California (Cal Fire) 
tài trợ cho dự án California Climate Investments này.



Giá*: $135 15-Gallon 

Sombra: Sombra parcial o pleno sol 

Thoát nước xuống đất: 
Nhanh, Trung bình hoặc Chậm 

Tưới nước: 1 lần/tuần

Khả năng chịu lạnh: 15° F

Bảo tồn: Thích ứng tốt với việc cắt tỉa

Hãy Trồng Tôi Ngay Hôm Nay!

CÂY
HỒNG LỘC

(Nếu bạn có bốn tờ $20, ba tờ $10, hai tờ 
$5, bạn có đủ tiền để mua một cây không?)

(Ba loại đất cơ bản là gì?)

(Trung bình, Garden Grove nhận ánh 
sáng nhiều hơn vào Tháng Mười Một 
hay Tháng Ba?)

(Trung bình, lượng nước chảy từ vòi 
là bao nhiêu?)

(Trung bình, tháng nào lạnh hơn ở Garden 
Grove: Tháng Mười Hai hay Tháng Hai?)

(Khi nào thì Cây Hồng Lộc nở hoa?)  
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Đáp ÁnToán đổ về ử dụng 
nước thông minh
Nếu một vòi chảy nước với vận tốc 
8 gallon/phút thì sau bao lâu sẽ đổ 
đầy một hồ bơi 20.000 gallon?

Chương Trình Lâm Nghiệp Cộng Đồng và Đô Thị của Cục 
Lâm Nghiệp và Phòng Cháy Chữa Cháy California (Cal Fire) 
tài trợ cho dự án California Climate Investments này.

1. Không – Bạn cần thêm $20
2. Tháng Ba
3. Đất cát, �ất mùn và �ất sét
4. 9–17 gallon mỗi phút
5. Tháng Hai (54°F)
6. Đầu Xuân
7. 41 giờ 42 phút



Giá*: $135 15-Gallon 

Bóng râm: Toàn bộ mặt trời

Thoát nước xuống đất: Nhanh hoặc Trung bình

Tưới nước: 1 lần/tháng

Khả năng chịu lạnh: 20° F

Bảo tồn: Có thể gây tổn thương bộ rễ 

Hãy Trồng Tôi Ngay Hôm Nay!

CÂY GỖ LIM
CATALINA

(Cần ít nhất mấy tờ tiền để mua một cây 
bằng số tiền lẻ chính xác?)

(Tại sao đất cát thoát nước nhanh?)

(Trong tháng nào Garden Grove nhận 
được nhiều ánh nắng mặt trời nhất?)

(Kiểu tưới tự động nào sử dụng nước 
hiệu quả nhất?)

(Trung bình, tháng ấm nhất ở Garden 
Grove là tháng nào?)

(Bộ rễ cây phát triển to khoảng bao nhiêu?)
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Đáp ÁnToán đổ về ử dụng 
nước thông minh
Nếu một vòi nước chảy với vận 
tốc 10 gallon/phút thì sau bao 
lâu sẽ đầy xô 2 gallon?

Chương Trình Lâm Nghiệp Cộng Đồng và Đô Thị của Cục 
Lâm Nghiệp và Phòng Cháy Chữa Cháy California (Cal Fire) 
tài trợ cho dự án California Climate Investments này.

1. 4 tờ tiền – $100, $20, $10, và một tờ tiền $5
2. Tháng Bảy – 10,6 giờ mỗi ngày
3. Nhiều khoảng cách hơn giữa các hạt
4. Tưới nhỏ giọt
5. Tháng Tám (72,8° F)
6. Bộ rễ có kích thước xấp xỉ tán cây
7. 12 giây



Giá*: $135 15-Gallon 

Bóng râm: Toàn bộ mặt trời, Một phần mặt trời 

Thoát nước xuống đất: 
Nhanh hoặc Trung bình

Tưới nước: 1 lần/tuần

Khả năng chịu lạnh: 20° F

Bảo tồn: Dễ bị thối rễ 

Hãy Trồng Tôi Ngay Hôm Nay!

NGUYỆT QUẾ 

(Cần bao nhiêu đồng 25 cent 
để mua một cây?)

(Tại sao đất sét thoát nước chậm?)

(Trong tháng nào Garden Grove nhận được 
ít ánh nắng mặt trời nhất?)

(Nếu một cây nhận được 5 gallon 
nước mỗi tuần, thì nó sẽ nhận được 
bao nhiêu nước trong một năm?)

(Trung bình, tháng nào ấm hơn ở Garden 
Grove: Tháng Ba hay Tháng Chín?)

(Làm thế nào để tránh được bệnh thối rễ?) 
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1. 540 đồng 25 cent
2. Tháng Mười Hai - 7,2 giờ mỗi ngày
3. Ít khoảng cách hơn giữa các hạt
4. 260 gallon
5. Tháng Chín (71,8° F)
6. Tưới quá nhiều và một số loại nấm nhất định
7. 27 giây

Đáp ÁnToán đổ về ử dụng 
nước thông minh
Nếu một vòi nước chảy với 
vận tốc 11 gallon/phút thì sau 
bao lâu sẽ đầy xô 5 gallon?

Chương Trình Lâm Nghiệp Cộng Đồng và Đô Thị của Cục 
Lâm Nghiệp và Phòng Cháy Chữa Cháy California (Cal Fire) 
tài trợ cho dự án California Climate Investments này.



Giá*: $135 15-Gallon 

Bóng râm: Mặt trời toàn phần hoặc 
Mặt trời một phần 

Thoát nước xuống đất:
Nhanh, Trung bình hoặc Chậm  

Tưới nước: 1 lần/tuần 

Khả năng chịu lạnh: 0° F

Bảo tồn: Không phản ứng tốt với việc cắt 
tỉa và sẽ chịu được huấn luyện 

Hãy Trồng Tôi Ngay Hôm Nay!

ANH ĐÀO NGUYỆT 
QUẾ CHÂU ÂU 

(Cần bao nhiêu đồng 10 cent để mua một cây?)

(Lớp bổi là gì?)

(Tối thiểu, cần bao nhiêu nắng để được coi 
là mặt trời toàn phần?)

(Nếu một cây nhận được 10 gallon nước 
mỗi tuần, thì nó sẽ nhận được bao nhiêu 
nước trong một năm?)

(0° F ấm hơn hay lạnh hơn -10° C?)

(Anh đào nguyệt quế có ăn được không?) 

 

1. 1350 đồng 10 cent
2. 6 giờ mỗi ngày
3. Lớp vật chất trên cùng của đất
4. 520 gallon
5. Lạnh hơn (Khoảng -17,8° C)
6. Không
7. 25 giờ 38 phút
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Đáp ÁnToán đổ về ử dụng 
nước thông minh
Nếu một vòi nước chảy với vận 
tốc 13 gallon/phút thì sau bao lâu 
sẽ đầy một hồ bơi 20.000 gallon?

Chương Trình Lâm Nghiệp Cộng Đồng và Đô Thị của Cục 
Lâm Nghiệp và Phòng Cháy Chữa Cháy California (Cal Fire) 
tài trợ cho dự án California Climate Investments này.



Đáp ÁnToán đổ về ử dụng 
nước thông minh

Giá*: $135 15-Gallon 

Bóng râm: Mặt trời toàn phần hoặc Bóng râm 
một phần Shade

Thoát nước xuống đất: Nhanh hoặc Trung bình

Tưới nước: 1 lần/tuần

Khả năng chịu lạnh: 20° F

Bảo tồn: Giảm thiểu việc cắt tỉa 

Hãy Trồng Tôi Ngay Hôm Nay!

CÂY CHÀ
GỖ SỒI

(Cần bao nhiêu đồng 5 xu để mua một cây?)

(Phân ủ là gì?)

(Mặt Trời cách Trái Đất bao xa?)

(Nếu một cây nhận được 0,5 gallon nước 
một tháng, thì nó sẽ nhận được bao nhiêu 
nước trong một năm?)

(20° F ấm hơn hay lạnh hơn -5° C?)

(Trung bình, một cây chà gỗ sồi sẽ tạo ra 
bao nhiêu quả sồi trong một năm?) 
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Nếu một vòi nước chảy với vận 
tốc 14 gallon/phút thì sau bao lâu 
sẽ đầy một hồ bơi 30.000 gallon?

1. 2700 đồng 5 cent
2. 92,174 triệu dặm
3. Hỗn hợp thành phần phân hủy để bón đất
4. 26 gallon
5. Lạnh hơn (Khoảng -6,7° C)
6. Lên đến 10.000
7. 35 giờ 42 phút

Chương Trình Lâm Nghiệp Cộng Đồng và Đô Thị của Cục 
Lâm Nghiệp và Phòng Cháy Chữa Cháy California (Cal Fire) 
tài trợ cho dự án California Climate Investments này.



Đáp ÁnToán đổ về ử dụng 
nước thông minh

Giá*: $135 15-Gallon 

Bóng râm: Toàn bộ mặt trời

Thoát nước xuống đất: Nhanh, 
Trung bình hoặc Chậm  

Tưới nước: Tối thiểu 

Khả năng chịu lạnh: 15° F

Bảo tồn: Thích ứng tốt với việc cắt tỉa, 
có thể bị ảnh hưởng bởi nấm mốc 

Hãy Trồng Tôi Ngay Hôm Nay!

HOA MAI
SA MẠC

(Nếu bạn có một tờ $100, năm tờ $5, bốn 
tờ $1 và mười đồng 25 cent, và mười đồng 
10 cent, thì cần thêm bao nhiêu tiền để 
mua một cây?)

(Loại đất cụ thể nào thoát nước nhanh nhất?)

(Trung bình, Garden Grove có bao nhiêu 
ngày nắng?)

(Nếu mỗi hai tuần cây nhận được lượng 
mưa có lưu lượng 1/3 inch, thì nó nhận 
được bao nhiêu nước trong một năm?)

(15° F ấm hơn hay lạnh hơn 0° C?)

(Nếu phần ngọn của một cây hoa mai sa 
mạc cao 12 foot được cắt tỉa 12%, thì cây 
hiện còn cao bao nhiêu?)
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Nếu một vòi nước chảy với vận tốc 15 
gallon/phút thì sau bao lâu sẽ đầy xô 2 gallon?

1. $2.50
2. 275 ngày
3. Đất cát
4. 8 2/3 inch
5. Lạnh hơn (Khoảng -10°C)
6. 10,56 Feet
7. 8 giây

Chương Trình Lâm Nghiệp Cộng Đồng và Đô Thị của Cục 
Lâm Nghiệp và Phòng Cháy Chữa Cháy California (Cal Fire) 
tài trợ cho dự án California Climate Investments này.



Đáp ÁnToán đổ về ử dụng 
nước thông minh

Giá*: $135 15-Gallon 

Bóng râm: Mặt trời toàn phần hoặc 
Bóng râm một phần 

Thoát nước xuống đất: Trung bình 

Tưới nước: Tối thiểu

Khả năng chịu lạnh: 15° F

Bảo tồn: Hạn chế cắt tỉa, dễ bị sâu bệnh 

Hãy Trồng Tôi Ngay Hôm Nay!

SỒI TƯƠI
BẮC MỸ

(Nếu bạn có hai tờ $20, bốn tờ $10, sáu tờ 
$1 và ba đồng 10 cent, thì cần thêm bao 
nhiêu tiền để mua một cây?)

(Lớp bổi mang lại lợi ích gì cho cây?)

(Mặt trời bao nhiêu năm tuổi?)

(Nếu mỗi ba tuần cây nhận được lượng 
mưa có lưu lượng 1/4 inch, thì nó nhận 
được bao nhiêu nước trong một tháng?)

(15° F ấm hơn hay lạnh hơn -10° C?)

(Cây sơn tra có ăn được không?) 

*Giá năm 2020, Theo Kato Landscape

Nếu một vòi nước chảy với vận 
tốc 16 gallon/phút thì sau bao lâu 
sẽ đầy một hồ bơi 30.000 gallon?

1. $48,70
2. 4,6 triệu năm
3. Duy trì độ ẩm và chất dinh dưỡng
4. 3/8 inch
5. Ấm hơn (Khoảng -9.4°C)
6. Đúng
7. 31 giờ 15 phút

Chương Trình Lâm Nghiệp Cộng Đồng và Đô Thị của Cục 
Lâm Nghiệp và Phòng Cháy Chữa Cháy California (Cal Fire) 
tài trợ cho dự án California Climate Investments này.



Đáp Án
Toán đổ về ử dụng 
nước thông minh

Giá*: $135 15-Gallon 

Bóng râm: Mặt trời toàn phần hoặc 
Bóng râm một phần 

Thoát nước xuống đất: Nhanh, Trung bình 
hoặc Chậm  

Tưới nước: 1 lần/tuần

Khả năng chịu lạnh: 20° F

Bảo tồn: Dễ bị nhiễm nấm và thối rễ 

Hãy Trồng Tôi Ngay Hôm Nay!

CÂY BẠC
HÀ ÂU

(Cần bao nhiêu tờ $5 để mua một cây?)

(Phân ủ mang lại lợi ích gì cho cây?)

(Nhiệt độ của mặt trời là bao nhiêu?)

(Nếu mỗi tháng cây nhận được lượng mưa 
có lưu lượng 1/2 inch, thì nó nhận được 
bao nhiêu nước trong một năm?)

(20° F ấm hơn hay lạnh hơn -15° C?)

(Nguyên nhân nào gây ra bệnh thối rễ)?)
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Nếu một vòi nước chảy với vận 
tốc 17 gallon/phút thì sau bao 
lâu sẽ đầy xô 1 gallon?

1. 27 tờ $5
2. 9.940,73° F
3. Chất dinh dưỡng
4. 26 inch
5. Ấm hơn (Khoảng -6,7° C)
6. Vi sinh vật dạng nấm
7. 3,5 giây

Chương Trình Lâm Nghiệp Cộng Đồng và Đô Thị của Cục 
Lâm Nghiệp và Phòng Cháy Chữa Cháy California (Cal Fire) 
tài trợ cho dự án California Climate Investments này.


